
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số         /BV-HCQT
Về việc mời các đơn vị quan tâm báo giá gói 
thầu: Mua sắm trang thiết bị (giá sắt, giường, 

tủ, bàn ghế, hòm thư…) cho Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hà Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày     tháng  12 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: gói 
thầu: Mua sắm trang thiết bị (giá sắt, giường, tủ, bàn ghế, hòm thư…) cho Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 

11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 
Giang, 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Họ và tên: Phạm Thị Kim Quy – phòng Hành chính Quản trị
- Điện thoại: 0915 914 339
- Email: kimquybv@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh 

Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 02193 886 411
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày văn bản được phát hành
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo)./.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./.

Nơi nhận:
- Đăng iofice; website BV.
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng



(Kèm theo Công văn số         /BV-HCQT, ngày        /12/2024)
Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị (giá sắt, giường, tủ, bàn ghế, hòm thư…) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

TT  Tên hàng  Mô tả chi tiết ĐVT  Số 
lượng 

 Địa 
điểm 
thực 
hiện 

 Thời gian 
dự kiến 

hoàn 
thành  

1 Giá sắt 5 tầng Khung xương sắt V4+ mặt sàn sắt hộp vuông mạ kẽm 16mm. Kích thước: 
Cao 2m (đã bao gồm chân 5cm); Dài 2,2m; Rộng 0,60m. Cái        8 

2 Giá sắt 5 tầng Khung xương sắt V4+ mặt sàn sắt hộp vuông mạ kẽm 16mm. Kích thước: 
Cao 2m (đã bao gồm chân 5cm); Dài 2m; Rộng 0,60m. Cái        4 

3 Giá sắt 4 tầng Khung xương sắt V4+ mặt sàn sắt hộp vuông mạ kẽm 16mm. Kích thước: 
Cao 2m; Dài 2m; Rộng 0,55m. Chân 5cm Cái        5 

4 Giá sắt 3 tầng Khung sắt hộp vuông mạ kẽm 25mm + Sàn sắt hộp vuông  mạ kẽm 14mm 
Kích thước: Cao 2m; Dài 2m; Rộng 0,50m (Gắn Alu) xung quanh Cái      10 

5 Tủ nhựa treo tường Chất liệu nhựa công nghiệp. Kích thước Dài 60cm, cao 40 cm, sâu 20 cm. 
Cánh Tủ có khóa Cái         1 

6 Tủ để đồ 8 ngăn Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang cánh mở. Cánh tủ đóng – mở bằng khóa liền 
tay nắm. Kích thước: Rộng : 762 mm,  Sâu : 450 mm, Cao : 1830 mmm Cái       17 

7 Tủ để đồ 6 ngăn Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang cánh mở. Cánh tủ đóng – mở bằng khóa liền 
tay nắm. Kích thước: Rộng : 762 mm,  Sâu : 450 mm, Cao : 1830 mmm Cái         1 

8 Tủ  tài  liệu  gỗ MDF Tủ  tài  liệu  gỗ MDF 2 khoang , khoang trên 2 cánh khung gỗ cánh  kính , 
dưới 2  cánh  mở  . KT: 1000mm x 600mm x 2000mm. Cái         6 

9 Bàn làm việc gỗ ép cao cấp Bàn làm việc gỗ ép cao cấp, mặt bàn dầy. KT: 1,4m x 0,75m x 0,75m Cái         3 

10 Ghế phòng chờ 5 chỗ ngồi
Ghế phòng chờ 5 chỗ ngồi,khung thép sơn tĩnh điện, chân và tay ghế mạ Ni-
Cr, đệm tựa bằng tôn đột lỗ. KH: GPC02-5; KT: 3040mm x 650mm  x 
820mm.

Cái         3 
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KQLCNT



11 Ghế phòng chờ 3 chỗ ngồi Ghế phòng chờ 3 chỗ ngồi, khung thép sơn tĩnh điện, chân và tay ghế mạ Ni-
Cr, đệm tựa bằng tôn đột lỗ. KH: GPC02-3; KT: 1,22m x 0,65m x 0,82m Cái         4 

13 Hòm thư góp ý số 24, tầng 1 
khoa Truyền nhiễm

Chất liệu: Inox; Kích thước (cm): Cao x Ngang x Sâu : 33 x 26 x 9;  Kích 
thước khe bỏ thư (cm): 2 x 20cm; Màu sắc: Thép không gỉ sáng bóng Cái         1 

14 Hòm thư góp ý số 25, tầng 2 
khoa Truyền nhiễm

Chất liệu: Inox; Kích thước (cm): Cao x Ngang x Sâu : 33 x 26 x 9;  Kích 
thước khe bỏ thư (cm): 2 x 20cm; Màu sắc: Thép không gỉ sáng bóng Cái         1 

15 Hòm thư góp ý số 26, tầng 3 
Ung Bướu

Chất liệu: Inox; Kích thước (cm): Cao x Ngang x Sâu : 33 x 26 x 9;  Kích 
thước khe bỏ thư (cm): 2 x 20cm; Màu sắc: Thép không gỉ sáng bóng Cái         1 

16 Hòm thư góp ý số 27, tầng 4 
khoa Ung bướu

Chất liệu: Inox; Kích thước (cm): Cao x Ngang x Sâu : 33 x 26 x 9;  Kích 
thước khe bỏ thư (cm): 2 x 20cm; Màu sắc: Thép không gỉ sáng bóng Cái         1 

17 Xe đẩy  4 bánh Kích thước: dài 1,2m x rộng 0,7m x cao 1m. Chất liệu Inox 201 Cái         1 

18 Giường gỗ Kích thước: 1,2m x 2m. Chất liệu gỗ xoan Cái 2
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